
Thôn/bản/ 

tổ dân phố

Xã, 

phường, 

thị trấn

A B B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 Hồ Thị Hồng CH 24/7/1969 Nữ Kinh TDP2 HHT

2 Lê Ngọc Định Chồng 15/11/1970 Nam Kinh

3 Lê Ngọc Hà Con 1/13/1998 Nam Kinh

4 Lê Ngọc Hà Linh Con 1/2/2004 Nam Kinh

2 5 Nguyễn Thị Ngọc CH 8/19/1968 Nữ Kinh TDP3 HHT

6 Trần Lê Anh Đức Con 8/28/1990 Nam Kinh

7 Trần Lê Công Hoàng Con 7/23/1992 Nam Kinh

3 8 Trần Thị Mai CH 6/20/1959 Nữ Kinh TDP3 HHT

4 9 Hà Văn Thoan CH 17/6/1982 Nam Kinh TDP3 P. HHT

10 Trần Thị Nhung Vợ 25/06/1984 Nữ Kinh

11 Hà Văn Kiệt Con 03/03/2007 Nam Kinh

12 Hà Văn Kiên Con 08/11/2013 Nam Kinh

STT 

hộ

STT 

thành 

viên

Họ và tên
Quan hệ 

với chủ hộ
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13 Hà Gia Khánh Con 08/11/2017 Nam Kinh

5 14 Lê Thị Hồng CH 10/10/1964 Nữ Kinh TDP4 HHT

15 Phạm Vũ Quang Con 16/6/1983 Nam Kinh

16 Trần Thị Tâm Con dâu 19/8/1990 Nữ Kinh

17 Phạm Thị Hà Vy Cháu 20/10/2009 Nữ Kinh

18 Phạm Văn Đức Chiến Cháu 28/02/2016 Nam Kinh

19 Phạm Văn Đức Thuật Cháu 9/20/2019 Nam Kinh

20 Lý Thị Hồng Anh Cháu 12/5/2004 Nữ Kinh

21 Lý Xuân Phúc Cháu 11/19/2012 Nam Kinh

6 22 Nguyễn Thị Lĩnh CH ./01/1958 Nữ Kinh TDP4 HHT x

23 Hoàng Hà Mi Cháu 15/5/2006 Nữ Kinh

7 24 Trần Thị Thanh CH 17/7/1985 Nữ Kinh TDP4 HHT

25 Trần Thị Giang Con 27/10/2005 Nữ Kinh

26 Trần Xuân Huy Con 07/02/2014 Nam Kinh

27 Trần Xuân Hiếu Con 02/05/2017 Nam Kinh

8 28 Trần Thị Phượng CH 9/1/1976 Nữ Kinh TDP4 P. HHT

29 Lê Thị Ngọc Ánh Con 2/9/2003 Nữ Kinh

30 Lê Văn Mạnh Con 21/10/2004 Nữ Kinh

9 31 Trương Quang Dũng CH 03/12/1950 Nam Kinh TDP6 HHT

32 Trần Thị Xuân Vợ 25/11/1952 Nữ Kinh

33 Trương Quang Tuấn Con 20/8/1979 Nam Kinh

34 Đặng Thị Thanh Huyền Con dâu 16/6/1990 Nữ Kinh

35 Trương Đặng Hoàng Linh Cháu 27/12/2013 Nữ Kinh

36 Trương Minh Quân  Cháu 09/10/2018 Nam Kinh



10 37 Trương Quang Khương CH 10/03/1974 Nam Kinh TDP6 HHT

38 Trương Thị Trâm Vợ 05/08/1980 Nữ Kinh

39 Trương Thị Thùy Linh Con 09/12/2007 Nữ Kinh

40 Trương Thị Thùy Dương Con 25/04/2011 Nữ Kinh

41 Trương Quỳnh Anh Con 17/07/2017 Nữ Kinh

42 Trương Quỳnh Chi Con 16/06/2020 Nữ Kinh

11 43 Nguyễn Thị Hồng CH 09/05/1979 Nữ Kinh TDP6 HHT

44 Lê Anh Dũng Con 04/07/2008 Nam Kinh

45 Lê Thị Bảo Trâm Con 06/08/2012 Nữ Kinh

12 46 Lê Văn Tùng CH 28/5/1977 Nam Kinh TDP6 HHT

47 Lê Thị Thúy Vợ 21/4/1988 Nữ Kinh

48 Lê Việt Anh Con 2/9/2008 Nam Kinh

49 Lê Thị Khánh Linh Con 26/9/2012 Nữ Kinh

50 Lê Văn Trí Đức Con 12/8/2019 Nam Kinh

13 51 Nguyễn Văn Cương CH 20/5/1961 Nam Kinh TDP7 HHT

52 Nguyễn Văn Cường Con 28/10/1985 Nam Kinh

53 Nguyễn Văn Thiện Con 28/4/1989 Nam Kinh

54 Nguyễn Văn Hoàng Thanh Cháu 12/10/2011 Nam Kinh

55 Nguyễn Thị Hiền Con 4/28/1989 Nữ Kinh

14 56 Hồ Thị Tuyết CH 15/9/1967 Nữ Kinh TDP7 HHT

57 Dương Thị Phương Thảo Con 24/3/1999 Nữ Kinh

15 58 Dương Đình Lưu CH 8/6/1970 Nam Kinh TDP7 HHT

59 Nguyễn Thị Thanh Nga Vợ 12/18/1979 Nữ Kinh

60 Dương Nguyễn Khánh Lê Con 11/22/2013 Nữ Kinh



61 Dương Nguyễn Khánh Thư Con 4/19/2015 Nữ Kinh

62 Dương Nguyễn Khánh My Con 3/5/2017 Nữ Kinh

63 Dương Nguyễn Khánh Tâm Con 4/13/2020 Nữ Kinh

16 64 Nguyễn Trọng Thìn CH 19/8/1976 Nam Kinh TDP7 HHT

65 Phan Thị Hà Vợ 24/10/1976 Nữ Kinh

66 Nguyễn Trọng Ngọc Con 20/5/2001 Nam Kinh

67 Nguyễn Trọng Quang Con 26/3/2004 Nam Kinh

Trần Thị Huyền Nguyễn Văn Huyên

Tổng: 16 hộ, 67 khẩu

Phường Hà Huy Tập, ngày  29 tháng  10 năm 2022

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

NGƯỜI LẬP BIỂU CHỦ TỊCH
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Ghi chú
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